BÀI TẬP ÔN TẬP KHỐI 6

I. SỐ HỌC
Bài 1. Cộng các phân số sau :
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Bài 2. Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số :
	a) 
[image: image7.wmf]316

2958

-

+


	b) 
[image: image8.wmf]368

4540

-

+


	c) 
[image: image9.wmf]815

1827

-

+



	d) 
[image: image10.wmf]1427

2136

-

+

 
	e) 
[image: image11.wmf]1221

1835

+

-

 
	f) 
[image: image12.wmf]3349

12114

+

-

 


Bài 3. Tìm x, biết :
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Bài 4. Tìm các số nguyên x, biết :
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Bài 5. Hai người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 5 giờ, người thứ hai phải mất 4 giờ. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ cả hai người làm được mấy phần công việc ?

Bài 6. Vòi nước A chảy vào một cái bể không có nước trong 4 giờ thì đầy. Vòi nước B chảy đầy bể đó trong 3 giờ và vòi nước C chảy đầy bể trong 6 giờ.

a) Hỏi trong 1 giờ, mỗi vòi chảy được lượng nước bằng mấy phần bể ?

b) Trong 1 giờ, cả ba vòi cùng chảy thì được lượng nước bằng mấy phần bể ? 

Bài 7. Bạn An đi xe đạp, trong 10 phút đầu đi được 
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 quãng đường, 10 phút thứ hai đi được 
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 quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được 
[image: image23.wmf]3
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 quãng đường. Hỏi sau 30 phút, bạn An đi được bao nhiêu phần quãng đường ?

Bài 8. Tính nhanh :
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Bài 9. Tính nhanh :
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Bài 10. Tìm tổng các phân số lớn hơn 
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 , nhỏ hơn 
[image: image32.wmf]2

9

-

 và có tử là –4.
Bài 11. Tính nhanh :
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[image: image33.wmf]111111111

234562345

--

++++++++

--


b) 
[image: image34.wmf]1234567654321

2345678765432

------

++++++++++++

 
	
	
	

	
	
	

	
	
	


Bài 12. Sắp xếp 9 số sau vào các ô của bảng sao cho tổng ba phân số trong mỗi hàng ngang và hàng dọc đều bằng 0.
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Bài 13*. Cho tổng 
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Hãy so sánh S với 
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Bài 14*. Chứng tỏ rằng tổng của các phân số sau đây lớn hơn 
[image: image38.wmf]1

2

 :


[image: image39.wmf]11111

...

51529899100

S

=+++++


Bài 15*. Hãy chứng tỏ rằng :
a) 
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II. HÌNH HỌC

Bài 1. Vẽ góc xOy có số đo 1320. Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy. Tính số đo góc yOt.

Bài 2. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho 
[image: image42.wmf]00
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a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?

b) So sánh góc tOy và góc xOt?

c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao.
Bài 3. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết 
[image: image43.wmf]0
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.  Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính góc x'Ot.
Bài 4. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết 
[image: image44.wmf]0
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. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính góc x'Ot, góc xOt', góc tOt'.

Bài 5. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia 0x. Biết 
[image: image45.wmf]00
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. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Vẽ tia phân giác On của góc yOz. Tính góc mOn.
Bài 6. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết 
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a) Tính số đo góc yOz

b) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc xOz. Tính số đo góc mOn

Bài 7. 
a) Vẽ góc bẹt xOy ;

b) Vẽ tia Ot sao cho 
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;

c) Vẽ tia Oz sao cho
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(Ot và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ xy) ;

d) Vẽ tia phân giác Om của góc tOz ;

e) Vì sao tia Om cũng là tia phân giác của xOy ?
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